



KIỂM TRA GIỮA KỲ I – CÔNG NGHỆ 9 – NĂM HỌC 2022 – 2023

(Học sinh thực hiện bài kiểm tra dự án theo đơn vị nhóm tại nhà với nội dung câu hỏi cho trước. Thời gian thực hiện: 3 tuần).
Câu 1 (2 điểm): Học sinh chọn một trong hai ý sau để làm bài.

Ý 1: Giải thích một số ký hiệu được ghi trên mặt công tơ điện như sau CV140; 220V; 900 vòng/kWh; 5 (20) A và vẽ sơ đồ mạch điện công tơ điện có một công tắc đơn K điều khiển hoạt động của một bóng đèn Đ (220V/100W) và có một Ampe kế để đo cường độ dòng điện qua đèn Đ; một Volt kế (Vôn kế) để đo điện áp qua đèn Đ.

Ý 2: Giải thích một số ký hiệu được ghi trên mặt công tơ điện như sau: 900 vòng/kWh; 5 (20) A; 50 Hz; Cấp 2 và vẽ sơ đồ mạch điện công tơ điện có một công tắc đơn K điều khiển hoạt động của một bóng đèn Đ (220V/100W) và có một Ampe kế để đo cường độ dòng điện qua đèn Đ; một Volt kế (Vôn kế) để đo điện áp qua đèn Đ.

Câu 2 (2 điểm): Học sinh chọn một trong hai ý sau để làm bài.

Ý 1: Có các loại mối nối dây dẫn điện nào? Trường hợp nào thì sử dụng mối nối nối tiếp (mối nối thẳng 2 dây dẫn điện)?

Ý 2: Có các loại mối nối dây dẫn điện nào? Trường hợp nào thì sử dụng mối nối phân nhánh (mối nối rẽ dây dẫn điện)?

Câu 3 (2 điểm): Em có thể sử dụng các dụng cụ cơ khí nào trong quá trình thực hiện một mối nối dây dẫn điện? Cho một ví dụ minh họa cụ thể (Học sinh có thể chọn một trong hai mối nối: mối nối nối tiếp và mối nối phân nhánh để lấy ví dụ).

LƯU Ý: Học sinh làm bài theo nhóm, làm trên giấy tập hoặc giấy A4 (Bài làm viết bằng tay, không đánh máy). Thời gian hoàn thành bài kiểm tra là 3 tuần (từ ngày 07/11 đến hết ngày 26/11/2022). Mỗi tuần học sinh thực hiện một câu. Tiến độ thực hiện công việc: 2 điểm.

THANG ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2022-2023:

· Điểm quá trình: 4 điểm (Thực hiện bài kiểm tra đúng tiến độ: 2 điểm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập được giao của nhóm: 2 điểm).

· Điểm bài kiểm tra: 6 điểm (Mỗi câu trả lời đúng theo yêu cầu câu hỏi được 2 điểm).

LƯU Ý: Những trường hợp gian lận chép bài lẫn nhau giữa nhóm này và nhóm kia, thành viên của nhóm này cho bạn của nhóm kia xem bài của mình để làm, lấy bài của bạn làm bài của mình sẽ không được tính điểm.
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - CÔNG NGHỆ 9
NĂM HỌC 2022 – 2023
Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng 
Câu 1: Cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng?

Câu 2: Để trở thành người thợ điện, cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào về học tập và sức khỏe?

Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện
Câu 1: Dựa vào cấu tạo và sử dụng, so sánh sự khác nhau cơ bản giữa dây dẫn điện và dây cáp điện.

Câu 2: Để đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả và an toàn, những vật liệu cách điện phải đạt được các yêu cầu nào? 

Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
Câu 1: Dựa vào đại lượng cần đo, lập bảng phân loại các đồng hồ đo điện gồm 3 cột: Tên gọi, Đại lượng đo, Ký hiệu.

Câu 2: Cho biết tên gọi và nêu công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện. Tại sao trong quá trình lắp đặt dây dẫn và các thiết bị điện chúng ta phải sử dụng các dụng cụ cơ khí này?

Bài 4: THỰC HÀNH: Sử dụng đồng hồ đo điện
Câu 1: Giải thích một số ký hiệu ghi trên mặt công tơ điện; 
Câu 2: Vẽ sơ đồ mạch điện công tơ điện.
Bài 5: THỰC HÀNH: Nối dây dẫn điện

Câu 1: Có các loại mối nối dây dẫn điện nào? Trường hợp nào thì sử dụng các loại mối nối dây dẫn điện đó?
Câu 2: Quy trình chung nối dây dẫn điện. Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì? Những yêu cầu đó thể hiện như thế nào trong các bước của quy trình nối dây?

Bài 6: THỰC HÀNH: Lắp mạch điện bảng điện
Câu 1: Bảng điện có chức năng gì trong mạng điện? Mạng điện trong nhà thường có mấy loại bảng điện? Mỗi bảng điện có nhiệm vụ gì trong mạng điện? Cho ví dụ minh họa qua mạng điện lớp học hoặc nhà em.

Câu 2: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý: Mạch điện trong sơ đồ hình 6-2 SGK CN9 trang 31 gồm tổng cộng bao nhiêu phần tử? Gồm những phần tử gì? Mạch điện được chia ra làm mấy nhánh? Kể tên các phần tử của mỗi nhánh và cho biết chúng được nối với nhau như thế nào?

Câu 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện được tiến hành theo các bước nào? Áp dụng các bước đó để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 6-2 SGK CN9 trang 31.

Câu 4: Lắp đặt mạch điện bảng điện được tiến hành theo quy trình các bước như thế nào? 

NỘI DUNG TRỌNG TÂM ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
1. Cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng?
Nội dung lao động của nghề điện dân dụng:

· Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt

· Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện

· Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.
2. Để trở thành người thợ điện, cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào về học tập và sức khỏe?
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cdu co ban sau :

— Vé kién thuc : t6i thiéu cdn phai co trinh do van hoa t6t nghiép cap
Trung hoc co so. Hiéu biét nhung kién thuc co ban cua linh vic ki thuat
dién nhu an toan dién, nguyén li lam viée va ciu tao ctia may dién, thiét
bi dién va nhung dac tinh van hanh cua chung. Hiéu duoc mét s6 quy
trinh ki thuat trong nghé dién dan dung.

— Vé ki nang : co ki nang do luong, sir dung, bao duong, sua chua, lip dat
nhimg thiét bi dién va mang dién.

— Vé thii do : yéu thich nhing cong viéc ciia nghé dién dan dung, coy thic
bao vé moi truong va an toan lao dong, lam viéc khoa hoc, kién tri, than
trong va chinh xac.

- Vé suc khoe : co du diéu kién vé suc khoé, khong mic cac bénh vé tim
mach, huyét ap, thiap khop.





3. Dựa vào đại lượng cần đo, lập bảng phân loại các đồng hồ đo điện gồm 3 cột: Tên gọi, Ký hiệu, Đại lượng đo.

Bảng phân loại các đồng hồ đo điện theo đại lượng cần đo:
	Đồng hồ đo điện
	Đại lượng đo
	Ký hiệu

	Ampe kế
	Dòng điện
	


	Watt kế (Oát kế)
	Công suất điện
	

	Volt kế (Vôn kế)
	Điện áp
	

	Công tơ
	Điện năng tiêu thụ
	

	Ohm kế (Ôm kế)
	Điện trở
	

	Đồng hồ vạn năng
	Dòng điện, điện áp và điện trở
	


4. Nêu công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện. Tại sao trong quá trình lắp đặt dây dẫn và các thiết bị điện chúng ta phải sử dụng các dụng cụ cơ khí này?

Công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện:

	Tên dụng cụ
	Công dụng

	Tua vít
	Dùng để tháo lắp các loại vít có đầu xẻ rãnh.

	Búa
	Dùng để tạo lực đóng hoặc nhổ đinh.

	Cưa sắt
	Dùng để cắt kim loại và ống nhựa ra từng phần, cắt bỏ phần dư thừa.

	Máy khoan điện loại cầm tay
	Dùng để khoan lỗ trên gỗ, bê tông, … để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện.

	Kìm các loại
	Dùng để cắt dây dẫn, tuốt dây và giữ dây dẫn khi nối.

	Thước cuộn
	Dùng để đo chiều dài dây dẫn điện, khoảng cách cần lắp đặt điện.


Trong quá trình lắp đặt dây dẫn và các thiết bị điện chúng ta phải sử dụng các dụng cụ cơ khí, vì:

· Nhờ có các dụng cụ cơ khí mà các công việc được tiến hành thuận lợi và dễ dàng hơn;
· Nếu lựa chọn và sử dụng tốt các dụng cụ cơ khí sẽ mang lại hiệu quả cao trong công việc.
5. Giải thích một số ký hiệu được ghi trên mặt công tơ điện và vẽ sơ đồ mạch điện công tơ điện có một công tắc đơn K điều khiển hoạt động của một bóng đèn Đ (220V/100W) và có một Ampe kế để đo cường độ dòng điện qua đèn Đ; một Volt kế để đo điện áp qua đèn Đ.
Giải thích ý nghĩa các ký hiệu sau: CV140; 220V; 900 vòng/kWh; 5 (20) A; 50 Hz; Cấp 2.

CV140: Kiểu (loại) công tơ (C: Công tơ; V: VN; 1: 1 pha; 4: cho phép quá tải 400%; 0: dạng tròn).
220V: Điện áp (Hiệu điện thế) định mức của công tơ.
900 vòng/kWh: Hằng số công tơ (Đĩa công tơ quay 900 vòng thì được 1 kWh).
5 (20) A: Dòng điện định mức là 5A; Dòng điện quá tải là 20A (Dòng điện định mức là 5A, cho phép công tơ hoạt động với dòng điện quá tải đến 20A).
50 Hz: Tần số dòng điện của lưới điện.
Cấp 2: Cấp chính xác (cho phép sai số 2%).
Sơ đồ mạch điện công tơ điện:
[image: image2.png]



6. Có các loại mối nối dây dẫn điện nào? Quy trình chung nối dây dẫn điện.
Các loại mối nối dây dẫn điện:

· Mối nối thẳng (mối nối nối tiếp)

· Mối nối phân nhánh (mối nối rẽ)

· Mối nối dùng phụ kiện (mối nối với tiếp điểm của thiết bị và đồ dùng điện)

Trường hợp sử dụng các loại mối nối dây dẫn điện:

· Mối nối nối tiếp được dùng khi muốn nối thẳng hai dây dẫn trong trường hợp dây dẫn điện bị đứt do sự cố hoặc khi lắp đặt mạch điện chiều dài của dây dẫn điện bị thiếu do tính toán.

· Mối nối phân nhánh được dùng khi muốn phân phối điện năng từ nguồn điện chính đến các nơi để cung cấp điện.

· Mối nối dùng phụ kiện được dùng khi muốn nối dây với các tiếp điểm của thiết bị điện và của đồ dùng điện; nối dây dẫn điện trong trường hợp mối nối không yêu cầu cao về cơ học.

Các bước của quy trình nối dây dẫn điện (Quy trình chung):
· Bước 1: Bóc vỏ cách điện

· Bước 2: Làm sạch lõi

· Bước 3: Nối dây

· Bước 4: Kiểm tra mối nối

· Bước 5: Hàn mối nối

· Bước 6: Cách điện mối nối

7. Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì? Những yêu cầu đó thể hiện như thế nào trong các bước của quy trình nối dây?
Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu sau:

· Dẫn điện tốt

· Bền chắc (có độ bền cơ học cao)

· An toàn điện

· Mĩ thuật (gọn và đẹp)

Những yêu cầu thể hiện trong các bước của quy trình nối dây là:

	Các bước của quy trình nối dây
	Yêu cầu mối nối

	1. Bóc vỏ cách điện
	Không được cắt vào lõi

	2. Làm sạch lõi
	Các mặt tiếp xúc của lõi phải sạch

	3. Nối dây
	Mối nối phải chặt, chắc chắn

	4. Kiểm tra mối nối
	Đảm bảo gọn, đẹp (không sắc bén, nhô lên)

	5. Hàn mối nối
	Có độ bền cơ học cao

	6. Cách điện mối nối
	An toàn điện (mối nối phải cách điện tốt)


8. Chức năng của bảng điện? Mạng điện trong nhà thường có mấy loại bảng điện? Cho biết nhiệm vụ của từng loại bảng điện đó?
Chức năng của bảng điện: Bảng điện dùng để phân phối, điều khiển nguồn năng lượng điện cho mạng điện và các đồ dùng điện. 

Mạng điện trong nhà thường có 2 loại bảng điện: bảng điện chính và bảng điện nhánh. 

Nhiệm vụ của từng loại bảng điện: 

· Bảng điện chính: có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. 

· Bảng điện nhánh: có nhiệm vụ cung cấp điện tới đồ dùng điện.
9. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện được tiến hành theo các bước nào?
Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện được tiến hành theo các bước:

· Bước 1: Vẽ đường dây nguồn (dây pha A, dây trung tính O) 

· Bước 2: Xác định vị trí để bảng điện và đồ dùng điện (bóng đèn) 

· Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện 
· Bước 4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý. 

10. Lắp đặt mạch điện bảng điện được tiến hành theo quy trình như thế nào?

Lắp đặt mạch điện bảng điện được tiến hành theo quy trình như sau:

Quy trình theo bảng gỗ:
11. 
Quy trình theo bảng nhựa: 

Ghi chú: TBĐ: thiết bị điện; BĐ: bảng điện.

HẾT.

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!

A





W





V





Ω





kWh





V.O.M





Vạch dấu





Khoan lỗ bảng điện





Nối dây thiết bị điện của bảng điện





Lắp thiết bị điện vào bảng điện





Kiểm tra





Định vị bố trí và sắp xếp các TBĐ lên BĐ





Định vị lỗ bắt vít và lỗ luồn dây cho TBĐ trên BĐ





Nối dây TBĐ của BĐ





Lắp TBĐ vào BĐ





Kiểm tra








GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN: PHAN VĂN THÀNH – THCS HÒA PHÚ


